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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 54/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2014 

 
NGHỊ ĐỊNH  

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,  
Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành 

Tư pháp. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện 

chức năng thanh tra ngành Tư pháp; thanh tra viên; người được giao thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Tư pháp; trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Tư pháp. 

Điều 2. Đối tượng thanh tra  
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp.  
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp. 
Điều 3. Áp dụng điều ước quốc tế 
Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước 
quốc tế.  
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Chương II 
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN 

 THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA NGÀNH TƯ PHÁP 
 

Điều 4. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tư pháp 
1. Cơ quan thanh tra nhà nước, gồm:  
a) Thanh tra Bộ Tư pháp; 
b) Thanh tra Sở Tư pháp. 
2. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, gồm:  
a) Cục Bổ trợ tư pháp; 
b) Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. 
Điều 5. Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp  
1. Thanh tra Bộ Tư pháp là cơ quan của Bộ Tư pháp, giúp Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; tiến hành thanh tra hành chính, 
thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
theo quy định của pháp luật.  

2. Thanh tra Bộ Tư pháp có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các thanh 
tra viên và công chức khác. 

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn 
nhiễm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp. 

3. Thanh tra Bộ Tư pháp có con dấu, tài khoản riêng.  
4. Thanh tra Bộ Tư pháp có các phòng nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao. 
5. Thanh tra Bộ Tư pháp chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra 
Chính phủ. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Tư pháp  
Thanh tra Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 18 

Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:  
1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tư pháp; tham gia xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao. 

2. Hướng dẫn các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành Tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành. Căn cứ Định hướng 
chương trình thanh tra, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ, yêu cầu công 
tác quản lý của ngành Tư pháp và đề xuất kế hoạch thanh tra của các cơ quan được 
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giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp 
xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt. 

3. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tư pháp đối 
với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Tư pháp, 
Thanh tra Sở Tư pháp; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện 
các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng. 

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành tư pháp; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho thanh tra viên, công chức làm 
công tác thanh tra và cộng tác viên thanh tra. 

5. Yêu cầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Tư 
pháp báo cáo về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của mình; Thanh tra Sở 
Tư pháp tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. 

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp. 

7. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, 
kết luận nội dung tố cáo, biện pháp xử lý tố cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. 

8. Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên 
ngành do bộ, ngành thành lập. 

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

10. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp  
Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 19 

Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
1. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi 
trách nhiệm của mình. 

2. Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý 
của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng. 

3. Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia 
hoạt động thanh tra. 

4. Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc 
quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc tiếp công dân; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành biện pháp xử lý tố cáo, quyết định giải quyết 
khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

5. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 8. Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Tư pháp 
1. Thanh tra Sở Tư pháp là cơ quan của Sở Tư pháp, giúp Giám đốc Sở Tư 

pháp tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

2. Thanh tra Sở Tư pháp có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các 
thanh tra viên và công chức khác. 

Chánh Thanh tra Sở Tư pháp do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. 

Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp. 

3. Thanh tra Sở Tư pháp có con dấu và tài khoản riêng. 
4. Thanh tra Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Tư pháp; 

chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính 
của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp của Thanh tra Bộ 
Tư pháp.  

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Tư pháp 
Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 

Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
1. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định 

của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng. 

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, 
quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở Tư pháp. 

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. 

4. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp 
Chánh Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 25 

Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
1. Báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ 

Tư pháp về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình. 

2. Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở Tư pháp trong việc 
thực hiện pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng. 

3. Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hoạt 
động thanh tra. 



 
 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 11-6-2014 7 
 

4. Giúp Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc 
quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp trong việc tiếp công dân; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành biện pháp xử lý tố cáo, quyết định giải quyết 
khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

5. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc 

tịch, chứng thực 
Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn quy định tại Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 
năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng 
thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; các nhiệm vụ, quyền 
hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra.  

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, 
Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng 
thực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 11 Nghị định số 
07/2012/NĐ-CP; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính và Khoản 4 Điều 67 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành 
án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo 
quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 13. Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Cục 
Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc thành lập bộ phận tham mưu về công 
tác thanh tra chuyên ngành tại Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực.  

 
Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH TƯ PHÁP 
 

Mục 1 
HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH 

 
Điều 14. Nội dung, đối tượng thanh tra hành chính 
Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Sở Tư pháp thanh tra việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.  


